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A. KIỂM TRA ĐỌC 
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN 

II. PHẦN ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu: 
 

Câu 1: Mùa thu Hà Nội gõ cửa mang theo làn gió như thế nào? 

A. Làn gió heo may mát rượi. B. Cơn gió nam oi nóng. C. Gió buốt giá kèm tuyết rơi. 
 
Câu 2 : Loài hoa nào nở tỏa hương thơm nồng nàn trên các con phố Hà Nội? 

A. Hoa phượng đỏ. B. Hoa sữa. C. Hoa mai vàng. 
 
Câu 3 : Hạt cốm dẻo thơm được người bán bọc trong lá gì? 

A. Lá chuối tươi. B. Lá dừa xanh. C. Lá sen thơm mát. 
 
Câu 4 : Điều gì tạo nên một mùa thu Hà Nội thật đẹp và đáng nhớ? 

A. Tiếng còi xe đông đúc náo nhiệt.  

B. Hương hoa sữa ngạt ngào hòa cùng hương cốm thanh khiết. 
C. Nắng hè rực rỡ và những cơn mưa rào. 

 
Câu 5 : Dựa vào bài đọc "Mùa thu Hà Nội về trên các con phố", em hãy tìm và viết lại: 

- 01 từ chỉ sự vật: ................................................................................................................................ 

Điểm: Lời nhận xét của giáo viên: 

MÙA THU HÀ NỘI VỀ TRÊN CÁC CON PHỐ 

Mùa thu Hà Nội gõ cửa mang theo làn gió heo may mát rượi và bầu trời trong xanh cao. Dọc theo 
những con phố nhỏ, hoa sữa bắt đầu nở từng chùm trắng nhỏ li ti, tỏa hương thơm nồng nàn vào 
không khí. Mỗi buổi sáng sớm, đi dạo dưới hàng cây, ai cũng thích hít hà mùi hương đặc trưng ấm 
áp ấy. 

Mùa thu Hà Nội càng thêm dịu ngọt khi gánh hàng cốm mới xuất hiện trên vỉa hè. Những hạt 
cốm xanh mướt, dẻo thơm được các bác thợ bọc cẩn thận trong lá sen thơm mát. Hương hoa sữa 
ngàongạt hòa cùng hương cốm thanh khiết tạo nên một mùa thu Hà Nội thật đẹp và đáng nhớ trong 
lòng mỗi người. 

(Theo Sưu tầm) 



- 01 từ chỉ đặc điểm: .......................................................................................................................... 
- 01 từ chỉ hoạt động: ......................................................................................................................... 

 
Câu 6 : Điền n hoặc l vào chỗ trống: 

a) Những hạt cốm dẻo thơm ...... à quà tặng đặc biệt của mùa thu. 
b) Hương hoa sữa tỏa thơm ...... ồng nàn trong không khí mát dịu. 

Câu 7 : Điền dấu chấm (.) hoặc dấu phẩy (,) vào ô trống  trong đoạn văn sau: 

    Mùa thu Hà Nội có không khí mát dịu và bầu trời trong xanh  Dọc theo các con phố  hoa sữa 

bắt đầu nở tỏa hương thơm nồng nàn  Em thích nhất là được cùng mẹ đi dạo phố  ngắm nhìn 

những chiếc lá vàng rơi  
 
Câu 8 : Nối câu ở cột A với kiểu câu tương ứng ở cột B: 

 

Cột A Cột B 

a) Hoa sữa là loài hoa đặc trưng của mùa thu 
Hà Nội. 

 
1. Câu nêu đặc điểm 

b) Em cùng mẹ mua gói cốm dẻo thơm trên vỉa 
hè. 

 
2. Câu giới thiệu 

c) Hương hoa sữa nồng nàn và ngọt ngào. 3. Câu nêu hoạt động 

         Nối:   1 - ……    ; 2 -  …..; 3 - ….. 

Câu 9 : Đặt 1 câu nêu hoạt động của em hoặc người thân vào ngày mùa thu Hà Nội. 
 

Câu 10 : Đặt 1 câu nêu đặc điểm của hoa sữa hoặc món cốm dẻo thơm. 
 

 
B. PHẦN VIẾT  

 

1. Nghe - viết: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN 

2. Tập làm văn: Viết 3 - 4 câu về một đồ vật trong gia đình mà em yêu thích nhất. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..


